SỐ BÁO DANH...........
  PHÒNG THI...................
        
                                                            KIỂM TRA TOÁN 
                                               Cuối học kì I - Lớp 3 ( 2024 - 2025)                         
                                             I. PhÇn tr¾c nghiÖm
                 	Khoanh vµo ch÷ ®Æt tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng
Bài 1:  Số : Năm trăm bốn mươi chín là
	A. 549
	B. 249
	C. 2409
	D. 509


Bài 2: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là: 9 dm 5cm = …….cm
          A. 76                   B. 706                   C. 95  	     D. 760
Bài 3: Độ dài đường kính hình tròn là 30 cm. Bán kính hình tròn đó là:
           A. 64 cm               B. 90cm              C. 40 cm		D. 15cm
Bài 4: Thứ hai tuần này là ngày 2, thứ  Năm tuần sau  là ngày: 
	A. 12			B. 23		C. 18			D. 39
Câu 5.                          3 tuần  = …….. ngày.
	A. 7	B. 14 		C. 21			D. 28
 Câu 6. Trong các số: 4130, 4231, 4437, 4233. 
        Số lớn nhất là: 
           A. 4137		B. 4431               	       C. 4230                D. 4233
Câu 7. Kết quả phép tính: 900 + 100 là:   
   	A. 901	          B. 950		C. 970	            D. 1000

                                         II. PhÇn tù luËn
1.  TÝnh
36 m   :    4          =                                   0 cm       :     5     =                     
4 cm  x    8       =                                    27 kg  :     3      =  
2. ViÕt sè thÝch hîp vµo « trèng: 
	Số bị chia
	25
	
	24
	

	Số chia
	5
	4
	
	9

	Thương
	
	5
	8
	3


3. Điền số thích hợp vào chỗ trống
21   : .... = 3						b,  4  x  .......=  36
4 :  Lan có 40 b«ng hoa cắm đều vào 5 lọ, Hỏi mỗi lọ có  mấy bông hoa?
5 :   ViÕt dÊu nh©n ( x ) hoÆc chia ( : ) thÝch hîp vµo « trèng: 
      6                2               3    =   9
      4                6               3    =   8

6. §Æt tÝnh råi tÝnh
346  :  3                 518 + 285                783- 99                           125 x  5
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................................................................................................................................................
7. Cã 42 hép b¸nh nh­ nhau ®­îc xÕp ®Òu vµo 7 thïng. Hái cã  4572 hép b¸nh cïng lo¹i th× ®­îc xÕp vµo bao nhiªu thïng nh­ thÕ ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................................
8: a, Sè liÒn tr­íc cña sè bÐ nhÊt  cã ba ch÷ sè kh¸c nhau lµ :……………....
      b, Sè liÒn sau cña sè lín nhÊt cã ba ch÷ sè kh¸c nhau lµ ……….........
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